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1. Tên Tiếng Anh: Experiments on Water Treatment
2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (0/2/4) (0 tín chỉ lý thuyết, 2 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tiết tự học/tuần)
Phân bố thời gian: (học kỳ 5 tuần) 2(0:2:4)
3. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
Hoàng Thị Tuyết Nhung



Trần Thị Kim Anh 
4. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước: Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường

5. Mô tả học phần (Course Description)

Môn học cũng cố kiến thức về cơ sở của quá trình xử lý, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp và nước ăn uống. Nội dung thực hành nhằm xác định các thông số tối ưu cho quá trình xử lý nước cấp bằng các phương pháp keo tụ, tạo bông, lắng, lọc, khử trùng với các mô hình keo tụ - lắng vách nghiêng, lọc cát nhanh, lọc than, khử trùng UV, ….

Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Cũng cố, nâng cao kiến thức chuyên ngành trong lĩnh vực xử lý nước cấp.
	1.2, 1.3

	G2
	Rèn luyện các kỹ năng vận hành, tính toán, biểu diễn, giải thích được các kết quả, hiện tượng trong quá trình thí nghiệm; 
	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm
	3.1

	G4
	Hình thành ý tưởng thiết kế, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp trong thực tế.
	4.4


6. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1

	G1.1
	Nêu được nguyên tắc và kỹ thuật sử dụng hóa chất, thiết bị trong xử lý nước cấp.
	1.2

	
	G1.2
	Cũng cố lý thuyết đã được học về phương pháp xử lý nước cấp 
	1.2

	
	G1.3
	Phân tích được đặc điểm của các phương pháp xử lý nước cấp từ các nguồn khác nhau.
	1.3

	G2
	G2.1
	Vận hành được một số mô hình xử lý nước cấp.
	2.1.1, 2.1.3

	
	G2.2
	Tính toán, x.ử lý, biểu diễn kết quả thu được từ quá trình thí nghiệm
	2.1.2, 2.1.3

	
	G2.3
	Nhận xét, đánh giá, kết luận kết quả thí nghiệm.
	2.1.5

	
	G2.4
	Thực hiện thao tác chính xác, tỉ mỉ trong thí nghiệm, nghiên cứu.
	2.4.2

	
	G2.5
	Thể hiện tính trung thực trong báo cáo thí nghiệm cũng như trong nghiên cứu khoa học.
	2.5.1, 2.5.2

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc nhóm.
	3.1.1

	G4
	G4.1
	Nêu được ý tưởng thiết kế, vận hành các hệ thống xử lý nước cấp trong thực tế.
	4.4.3


7. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính: 

[1] Bài giảng Thí nghiệm xử lý nước cấp, BM Công nghệ Môi trường, trường ĐHSPKT TPHCM. 
- Sách (TLTK) tham khảo: 

[2] Trịnh Xuân Lai, Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp, NXB Xây dựng 2009

[3] Hoàng Văn Huệ, Công nghệ môi trường, tập 1: Xử lý nước, NXB Xây dựng, 2010

[4] Nguyễn Ngọc Dung, Xử lý nước cấp, NXB Xây Dựng, năm 1999

[5] Nguyễn Thị Thu Thủy, Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2003. 

[6] Tomonori Matsuo, Advances in water and wastewater treatment technology, Elsevier Science B.V., 2001

[7] Nicholas P. Cheremisinoff, Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies, Butterworth-Heinemann, 2002. 

8. [8] Ruth E Weiner and Robin A. Matthews, Environmental Engineering, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2003.  
9. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	15

	BT#1
	Đọc tài liệu thí nghiệm Xử lý nước cấp trước khi đến lớp
	Tuần 2, 3, 4, 5
	Câu hỏi nhỏ trên lớp
	G1.1, G1.2, G1.3
	15

	
	
	
	
	
	

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	35

	BT#1
	Báo cáo thí nghiệm, kết quả phân tích, bài tập của tất cả các bài thí nghiệm
	Tuần 7
	Báo cáo chi tiết
	G2.1, G2.2, G2.3, G2.4.
G2.5 G3, G4
	35

	
	
	
	
	
	

	Thi cuối kỳ
	
	50

	
	Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra của môn học.
	
	Tự luận/ thực hành
	G1, G2, G3
	50

	
	
	
	


10. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần

	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1-2
	Chương 1: XỬ LÝ NƯỚC CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ - TẠO BÔNG – LẮNG (0/10/20)
	

	
	1.1. A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

1.2. Lý thuyết keo tụ và tạo bông

1.3. Keo tụ nước thải bằng hệ phèn nhôm/polymer anion
1.3.1. Xác định pH tối ưu

1.3.2. Xác định liều lượng phèn tối ưu
1.4. Vận hành mô hình bể lắng keo tụ - tạo bông – lắng vách nghiêng

1.4.1. Tính toán lưu lượng phèn và lưu lượng hóa chất chỉnh pH

1.4.2. Đánh giá hiệu quả xử lý
Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Thảo luận

- Hướng dẫn thao tác làm bài thí nghiệm, báo cáo bài thí nghiệm
	G1.2, G1.2, G1.3, G2.4, G3


	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Đánh giá hiệu quả xử lý bằng phương pháp keo tụ - tạo bông kết hợp lắng vách nghiêng. 
· Làm bài báo cáo
· Chuẩn bị bài thí nghiệm cho buổi học thí nghiệm tiếp.
	G2.2, G2.3, G2.5, G3, G4

	2
	Chương 2: KHỬ CỨNG (0/10/20)
	

	1 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

2.1.  Khử cứng bằng hóa chất

2.1.1. Khử cứng bằng vôi 

2.1.2. Khử cứng bằng vôi và xoda

2.1.3. Khử cứng bằng NaOH

2.2. Khử cứng bằng phương pháp trao đổi ion

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Thảo luận

- Hướng dẫn thao tác làm bài thí nghiệm, báo cáo bài thí nghiệm
	G1.2, G1.2, G1.3, G2.4, G3

	2 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· So sánh hiệu quả xử lý của khử cứng bằng hóa chất và trao đổi ion
· Làm bài báo cáo
· Chuẩn bị bài thí nghiệm cho buổi học thí nghiệm tiếp.
	G2.2, G2.3, G2.5, G3, G4

	3
	Chương 3: KHỬ SẮT (0/10/20)
	

	3 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

3.1.  Khử sắt bằng hóa chất 

3.1.1. Khử sắt bằng chất oxy hóa mạnh

3.1.2. Khử sắt bằng vôi

3.2. Khử sắt bằng làm thoáng 

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Thảo luận

- Hướng dẫn thao tác làm bài thí nghiệm, báo cáo bài thí nghiệm
	G1.2, G1.2, G1.3, G2.4, G3

	4 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· So sánh hiệu quả xử lý của xử lý sắt bằng hóa chất và làm thoáng
· Làm bài báo cáo
· Chuẩn bị bài thí nghiệm cho buổi học thí nghiệm tiếp.
	G2.2, G2.3, G2.5, G3, G4

	4
	Chương 4 : HẤP PHỤ (0/10/20)
	

	5 
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

3.1.  Hấp phụ bằng than hoạt tính một bậc
3.1.1. Khảo sát pH tối ưu

3.1.2. Khảo sát hiệu quả xử lý
3.2.  Hấp phụ than hoạt tính nhiều bậc

4.2.1. Khảo sát pH tối ưu

4.2.2. Khảo sát hiệu quả xử lý

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Thảo luận

- Hướng dẫn thao tác làm bài thí nghiệm, báo cáo bài thí nghiệm 
	G1.2, G1.2, G1.3, G2.4, G3

	6 
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Làm bài báo cáo
· So sánh hiệu quả xử lý của hấp phụ 1 bậc và đa bậc
	G2.2, G2.3, G2.5, G3, G4

	5
	Chương 5 : LỌC (0/10/20)
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

Xử lý nước cấp bằng mô hình lọc cát nhanh 

5.1. Khảo sát hiệu quả xử lý chất rắn lơ lửng

5.1.1. Hiệu quả xử lý theo độ dày lớp cát

5.1.2. Hiệu quả xử lý theo nồng độ chất rắn lơ lửng đầu vào

5.2. Khảo sát hiệu quả xử lý độ màu

5.1.1. Hiệu quả xử lý theo độ dày lớp cát

5.1.2. Hiệu quả xử lý theo độ màu đầu vào

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Thảo luận

- Hướng dẫn thao tác làm bài thí nghiệm, báo cáo bài thí nghiệm 
	

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Làm bài báo cáo
· Đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình lọc cát nhanh
	

	6
	Chương 6 : KHỬ TRÙNG (0/10/20)
	

	
	A/ Các nội dung giảng dạy trên lớp (5):

6.1. Khử trùng nước cấp bằng Chlorine 
6.1.1. Đánh giá hiệu quả khử trùng

6.1.2. Đánh giá dư lượng Chlorine

6.2. Khử trùng nước cấp bằng đèn UV

Đánh giá hiệu quả khử trùng theo thời gian tiếp xúc

Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình 

- Thảo luận

- Hướng dẫn thao tác làm bài thí nghiệm, báo cáo bài thí nghiệm 
	G1.2, G1.2, G1.3, G2.4, G3

	
	B/ Các nội dung cần học ở nhà (10)
· Làm bài báo cáo
· So sánh hiệu quả xử lý của hai loại khử trùng
	G2.2, G2.3, G2.5, G3, G4


11. Đạo đức khoa học:
· Sinh viên học tập nghiêm túc và  theo hướng dẫn thí nghiệm.
· Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy phòng thí nghiệm.
· Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ thì bị cấm.
· Sinh viên thi hộ thì cả hai người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học.

12. Ngày phê duyệt lần đầu: 
13. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	Trần Thị Kim Anh


14. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:


�5 tuần mà 6 bài/tuàn học
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